
TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT NHẬT - HỆ THỐNG PATHWAY SCHOOL
[A] Lô số CP-1, Ecogreen Sài Gòn, 107 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
[T] 0989 373 833           [W] www.pathway.edu.vn        [F] /HethongtruongPathwayTueDuc

NHẬN XÉT THÁNG 11 - TRI ÂN
Từ 03/11/2025 đến 28/11/2025

Họ và tên học sinh: Phạm Nguyễn Đức Trí Lớp: 2P1 Số thứ tự: 15

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm
 Em lễ phép với thầy cô, yêu quý và chia sẻ với bạn bè. 
Em có nhiều tiến bộ khi tự tin và mạnh dạn phát biểu 
trong các tiết học. Em luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm 
vụ được giao, cần chú ý nhiều hơn về thời gian thực hiện 
các nhiệm vụ.

 Đ Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 2 Phép cộng có tổng là số tròn chục

 Mức 3 MRVT về trường học; từ loại: từ chỉ đặc điểm, các kiểu câu và dấu câu Mức 2 Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục 

 Mức 3 Kể chuyện. Nói và đáp lời chia buồn, chia tay  Mức 2 Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

 Mức 2 Chính tả đoạn, âm/ vần và chữ hoa; bảng chữ cái  Mức 3 Thống kê: Thu thập, phân loại, kiểm đếm

 Mức 2 Giới thiệu đồ vật quen thuộc.  Mức 3 Biểu đồ tranh

 Mức 3 Kĩ năng tưởng tượng – Luyện tập qua câu đố, đồng dao  Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em đọc bài có nhiều tiến bộ, hiểu được nội dung bài đọc. Em nhận 
diện các từ chỉ sự vật, hoạt động về chủ đề trường học. Em nắm được 
dàn ý khi viết đoạn văn ngắn. Em cần chú ý tăng tốc độ viết để hoàn 
thành bài đúng thời gian. 

Em nắm được các bước thực hiện các phép tính cộng, trừ có nhớ 
trong phạm vi 100. Em biết phân loại các đối tượng theo các tiêu chí 
của bài toán. Em cố gắng ôn tập thêm các phép tính cộng, trừ qua 10 
để thực hiện các phép tính có nhớ thành thạo hơn. 

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Nơi sống của thực vật và động vật

 NÓI  Mức 1  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Vai trò của động, thực vật đối với con người và ngược lại

Em thường xuyên phát biểu trong giờ học. Em ghi nhớ khá tốt từ vựng 
đã học và biết cố gắng hoàn thành bài tập với sự hỗ trợ của giáo viên. 
Em cần tập trung, lắng nghe nhiều hơn để có thể hoàn thành tốt bài 
làm của mình.

 Mức 3 Tác động của con người đối với môi trường sống

Em biết nêu một vài lợi ích của cây cối và động vật đối với con người. 
Em quan sát và phân biệt được nơi sống trên cạn và dưới nước. Em 
nhận biết được hậu quả đơn giản của việc làm ô nhiễm môi trường.SCIENCE Mức 2

John worked well independently and with others while identifying 
materials. Explained the differences between natural and man-made 
with confidence and interest.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng

p


